
ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 TOÁN LỚP 1 NĂM HỌC 2025 – 2026 
BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC - ĐỀ 1
I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng: 
Câu 1: Số cần điền vào chỗ chấm 7 > ….là:
	A. 6
	B. 7
	C. 8
	D. 9


Câu 2: Có mấy số lớn hơn 49 và nhỏ hơn 54?
	A. 7 số
	B. 6 số
	C. 5 số
	D. 4 số


Câu 3: So sánh nào dưới đây là đúng?
	A. 5 = 50
	B. 82 > 93
	C. 42 < 14
	D. 57 > 18


Câu 4: 50 đơn vị = ….chục?
	A. 5
	B. 50
	C. 15
	D. 10


Câu 5: Đồ vật nào dài nhất trong các đồ vật dưới đây?
	A. Thước
	B. Kim khâu
	C. Tẩy
	


II. Phần tự luận (5 điểm)
Bài 1 (1 điểm): Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:
	11 …. 12 
	58 …. 47 
	29 …. 29 
	43 …. 50


Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:
	11 + 3 = 
	15 – 4 = 
	17 – 1 = 

	3 + 5 = 
	9 – 2 = 
	8 + 0 = 


Bài 3 (1 điểm): Khoanh vào vật cao hơn trong mỗi hình dưới đây:





[image: ]
Bài 4 (1 điểm): Vẽ các đường đi cho đồ vật dưới đây:
[image: ]


ĐÁP ÁN
 I. Phần trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

		A
	D
	D
	A
	A


II. Phần tự luận 
Bài 1:
	11 < 12 
	58 > 47 
	29 = 29 
	43 < 50


Bài 2:
	11 + 3 = 14
	15 – 4 = 11
	17 – 1 = 16

	3 + 5 = 8
	9 – 2 = 7
	8 + 0 = 8


Bài 3:
[image: ]
Bài 4:
[image: ]
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I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng: 
Câu 1: Số cần điền vào chỗ chấm … – 4 = 3 là:
	A. 4
	B. 5
	C. 6
	D. 7


Câu 2: Số ở giữa số 26 và 28 là số:
	A. 29
	B. 28
	C. 27
	D. 26


Câu 3: Số “hai mươi lăm” được viết là:
	A. 20
	B. 25
	C. 50
	D. 52


Câu 4: Số gồm 6 chục và 8 đơn vị được viết là:
	A. 8
	B. 60
	C. 86
	D. 68


Câu 5: Số nào lớn nhất trong các số dưới đây?
	A. 92
	B. 43
	C. 67
	D. 95


II. Phần tự luận (5 điểm)
Bài 1 (2 điểm): Tính:
	16 + 2 
	15 – 1 
	15 + 3

	18 – 4 
	11 + 6 
	19 – 7 


Bài 2 (2 điểm): 
a) Sắp xếp các số 52, 13, 6, 31, 49, 20 theo thứ tự từ bé đến lớn.
b) Điền số thích hợp vào ô trống:
[image: ]
Bài 3 (1 điểm): Nối các số từ bé đến lớn để hoàn thiện và tô màu bức tranh dưới đây:
[image: ]

ĐÁP ÁN
I. Phần trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

		D
	C
	B
	D
	D


II. Phần tự luận 
Bài 1:
	16 + 2 = 18
	15 – 1 = 14
	15 + 3 = 18

	18 – 4 = 14
	11 + 6 = 15
	19 – 7 = 12


Bài 2:
a) Sắp xếp: 6, 13, 20, 31, 49, 52
b) 
[image: ]
Bài 3: Các em học sinh nối các số từ 1 đến 24 để hoàn thiện bức tranh hình chú thỏ và tô màu bức tranh.
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I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng: 
Câu 1: Số bé nhất có hai chữ số là số:
	A. 9
	B. 10
	C. 11
	D. 12


Câu 2: Trong các số 52, 82, 16, 47 số lớn nhất là số:
	A. 16
	B. 47
	C. 52
	D. 82


Câu 3: Kết quả của phép tính 16 – 2 là:
	A. 14
	B. 13
	C. 12
	D. 11


Câu 4: Dấu cần điền vào chỗ chấm của 15 …. 24 là:
	A. <
	B. >
	C. =
	D. +


Câu 5: Có 15 quả táo.
Bớt đi 4 quả áo.
Còn lại: ….quả táo?
Phép tính đúng là:
	A. 15 – 4 = 11
	B. 15 + 4 = 19
	C. 14 + 5 = 19
	D. 15 – 4 = 10


II. Phần tự luận (5 điểm)
Bài 1 (2 điểm): 
a) Điền số thích hợp vào ô trống:
[image: ]
b) Tính:
	11 + 5  
	16 – 4 
	17 – 5
	12 + 7 


Bài 2 (2 điểm): 
a) Trả lời các câu hỏi dưới đây:
+ Số 52 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
+ Số 94 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
+ Số 70 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
b) Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ trống:
	11 …. 58
	36 …. 27 
	11 + 2 …. 18 – 5


Bài 3 (1 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:
[image: ]
ĐÁP ÁN
I. Phần trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

		B
	D
	A
	A
	C


II. Phần tự luận 
Bài 1:
a)
[image: ]
b)
	11 + 5 = 16
	16 – 4 = 12 
	17 – 5 = 12
	12 + 7 = 19


Bài 2:
a) + Số 52 gồm 5 chục và 2 đơn vị.
+ Số 94 gồm 9 chục và 4 đơn vị.
+ Số 70 gồm 7 chục và 0 đơn vị.
b) 
	11 < 58
	36 > 27 
	11 + 2 = 18 – 5


Bài 3: 
[image: ]
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I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng: 
Câu 1: Số mà số liền trước là số 24 là:
	A. 22
	B. 23
	C. 25
	D. 26


Câu 2: 10, 20, 30, …, 50. Số cần điền vào chỗ chấm là:
	A. 60
	B. 40
	C. 20
	D. 10


Câu 3: Số 29 được đọc là:
	A. Hai chín
	B. Hai mươi chín
	C. Hai trín
	D. Hai mươi trín


Câu 4: Kết quả của phép tính 19 – 7 là:
	A. 12
	B. 13
	C. 14
	D. 15


Câu 5: Phép tính có kết quả bằng 7 là:
	A. 5 + 2 
	B. 7 – 1 
	C. 6 – 0 
	D. 3 + 3 


II. Phần tự luận (5 điểm)
Bài 1 (2 điểm): Hoàn thiện bảng dưới đây:
[image: ]
Bài 2 (2 điểm): 
a) Tính:
	15 – 3 
	7 + 2 
	11 + 6 
	19 – 3 


b) Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ trống:
[image: ]
Bài 3 (1 điểm): Khoanh tròn vào chiếc xe tới được vạch đích:
[image: ]


ĐÁP ÁN
I. Phần trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

		C
	B
	B
	A
	A


II. Phần tự luận 
Bài 1:
[image: ]
Bài 2:
a) 
	15 – 3 = 12
	7 + 2 = 9 
	11 + 6 = 17 
	19 – 3 = 16


b)
[image: ]
Bài 3: 
[image: ]
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I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng: 
Câu 1: Dấu cần điền vào chỗ chấm 4 + 5 …. 3 + 2 là:
	A. >
	B. <
	C. =
	


Câu 2: Số bé nhất có một chữ số là số:
	A. 9
	B. 10
	C. 0
	D. 1


Câu 3: Số còn thiếu trong dãy số 15, 16, …., 18, 19 là:
	A. 5
	B. 17
	C. 27
	D. 13


Câu 4: Kết quả của phép tính 15 – 2 là:
	A. 13
	B. 14
	C. 15
	D. 16


Câu 5: Số bé nhất trong các số 42, 62, 1, 35 là:
	A. 62 
	B. 42 
	C. 35
	D. 1 


II. Phần tự luận (5 điểm)
Bài 1 (2 điểm): Tính nhẩm:
	11 + 2 = 
	15 – 4 =
	2 + 3 =

	6 – 0 =
	12 + 4 =
	18 – 5 =

	19 – 7 =
	0 + 11 =
	5 + 2 =


Bài 2 (2 điểm): 
a) Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 42, 92, 14, 50, 11, 0
b) Khoanh vào dấu thích hợp:
[image: ]
Bài 3 (1 điểm): Tô màu theo các số dưới đây:
[image: ]

ĐÁP ÁN
I. Phần trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

		A
	C
	B
	A
	D


II. Phần tự luận 
Bài 1:
	11 + 2 = 13
	15 – 4 = 11 
	2 + 3 = 5 

	6 – 0 = 6
	12 + 4 = 16
	18 – 5 = 13

	19 – 7 = 12
	0 + 11 = 11 
	5 + 2 = 7


Bài 2:
a) Sắp xếp: 92, 50, 42, 14, 11, 0.
b) Khoanh vào dấu thích hợp:
[image: de-thi-giua-hoc-ki-2-mon-toan-lop-1-canh-dieu-nam-hoc-2020-2021-de-so-4-anh-so-2]
Bài 3: Học sinh tô màu ứng với các số đề bài cho.


                      Trang 19
image4.png




image5.png




image6.png
0.

a

2

1516,

3

7

i





image7.png




image8.png
=
4

8%




image9.png
d<4monm <«
mHe o <o o
o E<4m « o
o (<o ® n




image10.png
©w [S] [SHER-N





image11.png
<d<mjom| <«
HO® <0 o
om4dm « o
@440 9 1




image12.png
20

40

60

9

19

39

59

79

89

78

98

7

97

24

9%

23

4“3

31

992





image13.png
" SSDSZ * 40@74 > 45@30
‘e ()7 = 3aOs4 ¢ 5|C)39
" (e & 79(es|* 99 (Jeo




image14.png
L

g e

H
|5V
J;A

-
LL

s




image15.png
1(2|3|4|5|6|7|8|9|20
11{22|23|14|35|16|27 (18|29 |20
21(22|23|2¢|25|26(27|28(29|30
3132|33|3¢|35/36(37|38/39 |40
41[42| 43|44 |45|46 | 47|48 | 49|50
51|52 |53|5¢|55|56|57|58|59|60
62|62 63|64|65|66 67|68 69[70
71|72 |73| 74|75 |76 | 77|78 | 79 | 80
81|82 83|84 85‘8687888990
91(92|939¢|95|96 |97 |98 | 99 [200





image16.png




image17.png




image18.png
13

wovoa

24

57

novoa

19

novoa

19

38

Wovoa

47





image19.png




image20.jpeg
24

@~

19

19





image1.png
Er





image2.png
3

—
]

T—
l—l II—I_

’ 3!
I

SR





image3.png
Ee | @

1D @m





